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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo từng ngành, nghề, lĩnh vực thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030  

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền 

quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo từng 

ngành, nghề, lĩnh vực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2026-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền quản lý dự án phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ 

sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển 

sản xuất của cộng đồng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực tại địa phương sử dụng 

nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các sở, ban, ngành tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung 

tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường (sau đây gọi là Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã); Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi là Ủy 

ban nhân dân cấp xã); các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực 

hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản 

xuất của cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-

2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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Điều 2. Phân cấp thẩm quyền quản lý dự án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị 

1. Cấp tỉnh: Các sở, ngành tỉnh quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý có phạm vi hoạt động sản xuất 

triển khai trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Trong đó:  

a) Dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp do Sở Nông 

nghiệp và Môi trường quản lý. 

b) Dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực văn hóa, du lịch do Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.  

c) Dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp do Sở Công Thương quản lý. 

2. Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý dự án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị có phạm vi hoạt động sản xuất triển khai trên địa bàn cấp 

xã, trừ các dự án quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất theo từng ngành, nghề, lĩnh vực 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với các dự 

án thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tiếp nhận hồ sơ đối với các dự 

án cấp xã quản lý. 

b) Cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án:  

Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị dự án theo quy định tại khoản 1, 

Điều 27, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này bằng một trong 

các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển 

sản xuất của cộng đồng 

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án phát triển sản xuất của cộng đồng triển khai 

trên địa bàn quản lý. 

b) Cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án: Tổ, nhóm cộng đồng xây dựng hồ 

sơ đề nghị dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 31, Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ và cử đại diện nộp 

hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản này bằng một trong 

các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất 

sử dụng nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 57, Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ; Nghị quyết số 

05/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị và cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên sửa đổi một số điều của Quy định 

định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, 

thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Điện Biên và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hết 

thời gian thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, 

bao gồm cả thời gian được kéo dài theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2026. 

2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn áp dụng tại Quyết định này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế đó. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như khoản 3 Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Cục KTVB và tổ chức THPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và 

Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo; 

- Đảng ủy, HĐND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên; 

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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